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THƯ VIỆN TIỀN GIANG GIỚI THIỆU THƯ MỤC  
 

SÁCH MỚI THÁNG 8/2022 
 

1.   366 câu hỏi khám phá thế giới . - H. : Mỹ Thuật,2020. - 193tr , 29cm     
 001    / PM : MM.014564 ; 

MM.014565 
 
2.   Atlas khổng lồ bằng tranh   / Trần Anh Tuấn . - Tái bản lần thứ nhất . - H. : 

Thanh niên ,2022. - (Tủ sách Bách khoa tri thức). - 40tr , 28cm     
 001    / PM : MM.014560 
 
3.  LƯU SƯỚNG. 101 điều em muốn biết - Khoa học và cuộc sống  : Siêu học 

sinh - Dành cho trẻ em từ 6 - 15 tuổi / Lưu Sướng. - Tái bản lần thứ hai. - 
H. : Thế Giới,2021 , 23cm 

T.1, 108tr.     
 001    / PM : MM.014679 
 
4.  LƯU SƯỚNG. 101 điều em muốn biết - Khoa học và cuộc sống  : Siêu học 

sinh - Dành cho trẻ em từ 6 - 15 tuổi / Lưu Sướng. - Tái bản lần thứ hai. - 
H. : Thế Giới,2021 , 23cm 

T.2, 102tr.     
 001    / PM : MM.014680 
 
5.  SERBITXKAIA, LARISA. Bách khoa thư khám phá thế giới diệu kỳ  / 

Larisa Serbitxkaia. - H. : Mỹ Thuật,2018. - 71tr , 27cm     
 030    / PM : MM.014561 ; 

MM.014562 
 
6.  SEKANINOVA, STEPANKA. Bách khoa toàn thư về những điều bình dị  

= Encyclopedia of ordinary things / Stepanka Sekaninova, Eva Chupikova . 
- H. : Bách Khoa,2021. - 90tr , 28cm     

 030    / PM : MM.014497 ; 
MM.014498 

 
7.   Kiến thức gia đình số 27(1271) . - H. : Nông nghiệp,2022 , 28cm 
T.1271, 46tr     
 050    / PM : MM.014462 
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8.   Kiến thức gia đình số 31(1275) . - H. : Nông nghiệp,2022 , 28cm 
     T.1275, 46tr     
 050    / PM : MM.014463 
 
9.   Kiến thức gia đình số 32(1276) . - H. : Nông nghiệp,2022 , 28cm 
      T.1276, 46tr     
 050    / PM : MM.014508 
 
10.  SE SIL KIM. Nhìn ra điểm mạnh: một cái tên thật hay  / Se Sil Kim. - 

Tp.Hồ Chí Minh : Trẻ,2020. - (Phẩm chất nhà lãnh đạo nhí). - 36tr , 26cm     
 155.4    / PM : MM.014611 
 
11.  YE-SIL KIM. Sự khiêm tốn câu chuyện dàn nhạc nhí  / Ye-Sil KIm. - lần 

3. - Thành phố Hồ Chí Minh : Trẻ,2020. - (Phẩm chất nhà lãnh đạo nhí). - 
35tr , 26cm     

 155.4    / PM : MM.014587 
 
12.  JI YOO KIM. Tinh thần lạc quan: cuộc chạy thi đầy hy vọng của ngựa 

vằn  / Ji Yoo Kim. - Tp.Hồ Chí Minh : Trẻ,2020. - (Phẩm chất nhà lãnh 
đạo nhí). - 32tr , 26cm     

 155.4    / PM : MM.014610 
 
13.  JEONG -HO KIM. Tinh thần trách nhiệm vào ngày tuyết rơi  = Little 

Red Riding Hood / Jeong -ho Kim. - Thành phố Hồ Chí Minh : Trẻ,2020. - 
(Phẩm chất nhà lãnh đạo nhí). - 31tr , 26cm     

 155.4    / PM : MM.014627 
 
14.  MIN-JIN LEE. Giữ lời hứa công chúa ngày xửa hoàng tử ngày xưa  / 

Min-jin Lee. - lần 3. - Thành phố Hồ Chí Minh : Trẻ,2021. - (Phẩm chất 
nhà lãnh đạo nhí). - 35tr , 26cm     

 155.4    / PM : MM.014620 
 
15.  MIN JIN LEE. Sự tự tin: thử vẽ như mình xem!  / Min Jin Lee. - Tp.Hồ 

Chí Minh : Trẻ,2021. - (Phẩm chất nhà lãnh đạo nhí). - 36tr , 26cm     
 155.4    / PM : MM.014631 
 
16.  JA -HONG MIN. Chăm sóc ngoại hình bác tiều phu hạnh phúc  / Ja -

hong Min. - lần 2. - Thành phố Hồ Chí Minh : Trẻ,2020. - (Phẩm chất nhà 
lãnh đạo nhí). - 31tr , 26cm     

 155.4    / PM : MM.014586 
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17.  JA HONG MIN. Thái độ tích cực: Miyo thi hát  / Ja Hong Min. - Tp.Hồ 

Chí Minh : Trẻ,2020. - (Phẩm chất nhà lãnh đạo nhí). - 32tr , 26cm     
 155.4    / PM : MM.014588 
 
18.  AMRITTAGE. DUANE. Khổng Tử nói về lòng tốt  / Duane Amrittage. - 

TP.Hồ Chí Minh : Trẻ,2022. - 28tr , 18cm     
 181    /PM : MM.014763 ;         

 MM.014764 
 
19.  AMRITTAGE. DUANE. Socrates nói về sự thật  / Duane Amrittage. - 

TP.Hồ Chí Minh : Trẻ,2022. - 28tr , 18cm     
 183     PM:MM.014771;             

 MM.014772 
 
20.  AMRITTAGE. DUANE. Plato nói về tình yêu  / Duane Amrittage. - 

TP.Hồ Chí Minh : Trẻ,2022. - 28tr , 18cm     
 184    PM: MM.014769 ; MM.014770 
 
21.  AMRITTAGE. DUANE. Aristotle nói về hạnh phúc  / Duane Amrittage. - 

TP.Hồ Chí Minh : Trẻ,2022. - 28tr , 18cm     
 185     PM:MM.014765 ; MM.014766 
 
22.  AMRITTAGE. DUANE. Renne Descartes nói về trí tưởng tượng  / 

Duane Amrittage. - TP.Hồ Chí Minh : Trẻ,2022. - 28tr , 18cm     
 194     PM:MM.014773 ; MM.014774 
 
23.  AMRITTAGE. DUANE. Simone De Beauvoir nói về sự bình đẳng  / 

Duane Amrittage. - TP.Hồ Chí Minh : Trẻ,2022. - 28tr , 18cm     
 194     PM:MM.014767 ; MM.014768 
 
24.  CHAMBERS, CATHERINE. Các thành phố  : Từ đỉnh những tòa nhà 

chọc trời qua đường phố đến cống ngầm / Catherine Chambers. - Thành 
Phố Hồ Chí Minh : Trẻ,2022. - (Que Que thích khám phá). - 32tr , 26cm     

 307.76    / PM : MM.014633 
 
25.   100 bí ẩn đáng kinh ngạc về giải cứu Trái Đất   = 100 things to know 

about saving the planet. - H. : Thanh niên ,2022. - 128tr , 24cm     
 363.7    / PM : MM.014580 
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26.  WINTER, JEANETTE. Greta Thunberg cô bé giải cứu ngôi nhà trái đất  
/ Jeanette Winter. - H. : Phụ Nữ Việt Nam,2020. - (Trẻ em thay đổi thế 
giới). - 38tr , 25cm     

 363.7    / PM : MM.014522 
 
27.   100 từ đầu tiên về thế giới quanh em  = First 100 words. - H. : Thanh 

Niên,2022. - (Lật mở khám phá). - 14tr , 28cm     
 372.21    / PM : MM.014576 
 
28.   Các mùa trong năm  = Seasons. - H. : Thanh Niên,2020. - (Lật mở khám 

phá). - 14tr , 28cm     
 372.21    / PM : MM.014566 
 
29.  TIỂU HỒNG HOA. Phát triển khả năng sáng tạo  : 4-6 tuổi / Tiểu Hồng 

Hoa. - In lần thứ sáu. - H. : Phụ nữ Việt Nam,2021. - (Phát triển trí tuệ của 
trẻ qua trò chơi dán hình). - 24tr , 29cm     

 372.21    / PM : MM.014642 
 
30.  TIỂU HỒNG HOA. Phát triển khả năng tư duy  : 4-6 tuổi / Tiểu Hồng 

Hoa. - In lần thứ sáu. - H. : Phụ nữ Việt Nam,2021. - (Phát triển trí tuệ của 
trẻ qua trò chơi dán hình). - 24tr , 29cm     

 372.21    / PM : MM.014643 
 
31.  TIỂU HỒNG HOA. Phát triển khả năng toán học  : 4-6 tuổi / Tiểu Hồng 

Hoa. - In lần thứ sáu. - H. : Phụ nữ Việt Nam,2021. - (Phát triển trí tuệ của 
trẻ qua trò chơi dán hình). - 24tr , 29cm     

 372.21    / PM : MM.014644 
 
32.  KIM JEONGRAN. Phòng khám răng chẳng đáng sợ tẹo nào!  / Kim 

Jeongran. - H. : Lao Động,2019. - 44tr , 25cm     
 372.21    / PM : MM.014674 
 
33.  KYUNGHEE YIM. Đôi tay xinh sáng tạo cả thế giới  / Kyunghee Yim. - 

H. : Lao Động,2018. - (Phát triển tính sáng tạo và trí tưởng tượng của trẻ). - 
66tr , 26cm     

 372.21    / PM : MM.014468 
 
34.   Ba chú heo con  = Three Little Pigs. - H : Phụ nữ Việt Nam,2020. - 16tr , 

28cm     
 398.2    / PM : MM.014623 
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35.   Cô bé bán diêm  = The Little Matchstick Girl. - H : Phụ nữ,2019. - 26tr , 

26cm     
 398.2    / PM : MM.014607 
 
36.   Cô bé khăn choàng đỏ  = Little Red Riding Hood. - H : Phụ nữ Việt 

Nam,2020. - 16tr , 28cm     
 398.2    / PM : MM.014624 
 
37.   Cô bé tóc vàng và nhà gấu  = Goldilocks and the Three Bears. - H : Phụ 

nữ Việt Nam,2020. - 16tr , 28cm     
 398.2    / PM : MM.014626 
 
38.   Công chúa say ngủ  = Sleeping Beauty. - H : Phụ nữ,2019. - 26tr , 26cm     
 398.2    / PM : MM.014598 
 
39.   Cao và thấp  / Soạn lời: Minh Anh; Minh họa: Ngọc Phương. - H. : Phụ nữ 

Việt Nam,2021. - (Cổ tích trăng non). - 24tr , 24cm     
 398.2    / PM : MM.014646 
 
40.   Chiếc áo đẹp   / Soạn lời: Minh Anh; Minh họa: Ngọc Phương. - H. : Phụ 

nữ Việt Nam,2021. - (Cổ tích trăng non). - 24tr , 24cm     
 398.2    / PM : MM.014645 
 
41.   Hoàng tử mang lốt ếch  = The Frog Prince. - H : Phụ nữ,2019. - 26tr , 

26cm     
 398.2    / PM : MM.014608 
 
42.   Lọ Lem  = Cinderella. - H : Phụ nữ Việt Nam,2020. - 16tr , 28cm     
 398.2    / PM : MM.014625 
 
43.   Nàng Lọ Lem  = Cinderella. - H : Phụ nữ,2019. - 26tr , 26cm     
 398.2    / PM : MM.014606 
 
44.   Nàng tóc mây  = Rapunzel. - H : Phụ nữ,2019. - 26tr , 26cm     
 398.2    / PM : MM.014599 
 
45.   Nàng Tuyết trắng và bảy Chú lùn  = Snow white and the seven dwarfs. - 

H : Phụ nữ,2019. - 26tr , 26cm     
 398.2    / PM : MM.014597 
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46.   Người đẹp ngủ trong rừng  = Sleeping Beauty. - H : Phụ nữ Việt 

Nam,2020. - 16tr , 28cm     
 398.2    / PM : MM.014622 
 
47.  LAVREYS, DEBBIE. Cô bé khăn đỏ  / Lavreys, Debbie. - H. : Phụ 

nữ,2022. - 20tr , 26cm     
 398.2    / PM : MM.014600 
 
48.  SUSSMAN, MEGAN. Kiến và bồ câu  = The ant and the dove / Megan 

Sussman. - H. : Thanh Niên,2021. - (Học tiếng anh cùng truyện ngụ ngôn 
Aesop). - 39tr , 24cm     

 398.2    / PM : MM.014670 
 
49.  WALKER, MICHELE. Gió và mặt trời  = The wind and the sun / Michele 

Walker. - H. : Thanh Niên,2021. - 39tr , 24cm     
 398.2    / PM : MM.014671 
 
50.  NGUYỄN MẠNH THÁI. Âu Cơ - Lạc Long Quân  / Nguyễn Mạnh Thái. 

- H. : Mỹ Thuật,2020. - (Tủ sách truyện tranh cổ tích Việt Nam). - 20tr , 
24cm     

 398.2    / PM : MM.014650 
 
51.  NGUYỄN MẠNH THÁI. Bánh chưng bánh giầy  / Nguyễn Mạnh Thái. - 

H. : Mỹ Thuật,2020. - (Tủ sách truyện tranh cổ tích Việt Nam). - 20tr , 
24cm     

 398.2    / PM : MM.014651 
 
52.  NGUYỄN MẠNH THÁI. Cây tre trăm đốt  / Nguyễn Mạnh Thái. - H. : 

Mỹ Thuật,2020. - (Tủ sách truyện tranh cổ tích Việt Nam). - 20tr , 24cm     
 398.2    / PM : MM.014654 
 
53.  NGUYỄN MẠNH THÁI. Mỵ Châu - Trọng Thủy  / Nguyễn Mạnh Thái. - 

H. : Mỹ Thuật,2020. - (Tủ sách truyện tranh cổ tích Việt Nam). - 20tr , 
24cm     

 398.2    / PM : MM.014649 
54.  NGUYỄN MẠNH THÁI. Sơn Tinh - Thủy Tinh  / Nguyễn Mạnh Thái. - 

H. : Mỹ Thuật,2020. - (Tủ sách truyện tranh cổ tích Việt Nam). - 20tr , 
24cm     

 398.2    / PM : MM.014648 
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55.  NGUYỄN MẠNH THÁI. Sự tích dưa hấu  / Nguyễn Mạnh Thái. - H. : Mỹ 
Thuật,2020. - (Tủ sách truyện tranh cổ tích Việt Nam). - 20tr , 24cm     

 398.2    / PM : MM.014656 
 
56.  NGUYỄN MẠNH THÁI. Sự tích Hồ Gươm  / Nguyễn Mạnh Thái. - H. : 

Mỹ Thuật,2020. - (Tủ sách truyện tranh cổ tích Việt Nam). - 20tr , 24cm     
 398.2    / PM : MM.014653 
 
57.  NGUYỄN MẠNH THÁI. Sự tích trầu cau  / Nguyễn Mạnh Thái. - H. : Mỹ 

Thuật,2020. - (Tủ sách truyện tranh cổ tích Việt Nam). - 20tr , 24cm     
 398.2    / PM : MM.014652 
 
58.  NGUYỄN MẠNH THÁI. Tấm cám  / Nguyễn Mạnh Thái. - H. : Mỹ 

Thuật,2020. - (Tủ sách truyện tranh cổ tích Việt Nam). - 20tr , 24cm     
 398.2    / PM : MM.014657 
 
59.  NGUYỄN MẠNH THÁI. Thánh Gióng  / Nguyễn Mạnh Thái. - H. : Mỹ 

Thuật,2020. - (Tủ sách truyện tranh cổ tích Việt Nam). - 20tr , 24cm     
 398.2    / PM : MM.014655 
 
60.   Bảng chữ cái tiếng anh cho bé  = My ABC. - Tái bản lần thứ hai. - H. : 

Thanh Niên,2021. - (Lật mở khám phá). - 14tr , 28cm     
 428    / PM : MM.014570 
 
61.  AMERY, HEATHER. 1000 từ anh việt đầu tiên  / Heather Amery. - H. : 

Phụ nữ,2020. - 75tr , 31cm     
 428    / PM : MM.014474 
 
62.   Thám hiểm lòng đất cùng nàng bạch tuyết  = Discovering the 

underground with snow white  / Truyện: Tom Velcovsky; Tranh: Jakub 
Cenkl. - H. : Phụ nữ,2020. - 42tr , 24cm     

 500    / PM : MM.014568 
 
63.  SMITH, ALASTAIR. Cuốn sách khổng lồ về các thí nghiệm khoa học  = 

Big book of science experiments / Alastair Smith . - Tái bản lần thứ 2. - H. 
: Thanh Niên,2021. - 100tr , 30cm     

 507    / PM : MM.014558 
64.   Bí mật vũ trụ   : Steam for Kid 6-14 tuổi . - H. : Phụ nữ Việt Nam,2022. - 

(Học viện Khoa học và Công nghệ Happy Kids). - 67tr , 27cm     
 507.8    / PM : MM.014531 
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65.   Câu chuyện khủng long   : Steam for Kid 6-14 tuổi . - H. : Phụ nữ Việt 
Nam,2021. - (Học viện Khoa học và Công nghệ Happy Kids). - 83tr , 27cm     

 507.8    / PM : MM.014526 
 
66.   Kiến trúc sư nhí đại tài   : Steam for Kid 6-14 tuổi . - H. : Phụ nữ Việt 

Nam,2021. - (Học viện Khoa học và Công nghệ Happy Kids). - 78tr , 27cm     
 507.8    / PM : MM.014530 
 
67.   Phương tiện giao thông  : Steam for Kid 6-14 tuổi . - H. : Phụ nữ Việt 

Nam,2021. - (Học viện Khoa học và Công nghệ Happy Kids). - 75tr , 27cm     
 507.8    / PM : MM.014529 
 
68.   Thiên nhiên kì thú   : Steam for Kid 3-6 tuổi . - H. : Phụ nữ Việt 

Nam,2022. - (Học viện Khoa học và Công nghệ Happy Kids). - 53tr , 27cm     
 507.8    / PM : MM.014527 
 
69.   Tớ là đầu bếp nhí  : Steam for Kid 3-6 tuổi . - H. : Phụ nữ Việt Nam,2021. 

- (Học viện Khoa học và Công nghệ Happy Kids). - 54tr , 27cm     
 507.8    / PM : MM.014523 
 
70. Tiện ích quanh ta   : Steam for Kid 6-14 tuổi . - H. : Phụ nữ Việt 

Nam,2021. - (Học viện Khoa học và Công nghệ Happy Kids). - 67tr , 27cm     
 507.8    / PM : MM.014524 
 
71.  Tớ là kĩ sư nhí  : Giáo dục sớm 3 - 6 . - H. : Phụ Nữ Việt Nam,2002. - (Học 

viện Khoa học và Công nghệ Happy Kids). - 60tr , 27cm     
 507.8    / PM : MM.014525 
 
72.  Tớ là phù thủy tí hon  : Giáo dục sớm 3 - 6 . - H. : Phụ Nữ Việt Nam,2002. 

- (Học viện Khoa học và Công nghệ Happy Kids). - 45tr , 27cm     
 507.8    / PM : MM.014528 
 
73.  ALGARRA, ALEJANDRO. Thế giới tự nhiên có bao điều kỳ lạ  / 

Alejandro algarra, Gustavo Mazali. - H. : Phụ nữ Việt Nam,2021. - (Tớ 
muốn biết tuốt). - 95tr , 24cm     

 508    / PM : MM.014603 
 
74.   Những câu đố Toán học kiểu Nhật  : Lập luận. - Tái bản lần thứ nhất. - H. 

: Thanh niên,2021. - 111tr , 25cm     
 510    / PM : MM.014678 
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75.  FERRIE, CHRIS. Vũ trụ từ A đến Z  / Chris Ferrie. - H. : Phụ nữ Việt 
Nam ,2022. - 28tr , 20cm     

 523.1    / PM : MM.014749 
 
76.  FERRIE, CHRIS. 8 hành tinh nhỏ xinh  / Chris Ferrie. - H. : Phụ nữ Việt 

Nam,2020. - (Bộ sách vỡ lòng về khoa học). - 20tr , 21cm     
 523.2    / PM : MM.014687 
 
77.  FERRIE, CHRIS. Thuyết tương đối tổng quát cho trẻ em  / Chris Ferrie. - 

H. : Phụ Nữ Việt Nam,2022. - (Bộ sách vỡ lòng về khoa học). - 26tr , 21cm     
 530    / PM : MM.014665 
 
78.  FERRIE, CHRIS. Vật lý lượng điện tử cho trẻ em  / Chris Ferrie. - H. : 

Phụ nữ Việt Nam ,2022. - 28tr , 20cm     
 539     PM : MM.014750 ; 

 MM.014751 
 
79.  FERRIE, CHRIS. Rối lượng tử cho trẻ em  / Chris Ferrie. - H. : Phụ nữ 

Việt Nam,2022. - (Bộ sách vỡ lòng về khoa học). - 26tr , 21cm     
 539.7    / PM : MM.014667 
 
80.  WOOLF, RIEX. Thảm họa tự nhiên: sự thật hoang tàn về núi lửa, động 

đất và sóng thần  / Riex Woolf . - Tp.Hồ Chí Minh : Trẻ,2022. - (Khoa 
học diệu kỳ). - 31tr , 26cm     

 551.2    / PM : MM.014635 
 
81.   100 bí ẩn đáng kinh ngạc về các đại dương   = 100 things to know about 

the oceans. - Tái bản lần thứ nhất . - H. : Thanh niên ,2022. - (Tủ sách Bách 
khoa tri thức). - 128tr , 24cm     

 551.46    / PM : MM.014579 
 
82.  CHAMBERS, CATHERINE. Đại Dương: Từ vùng chiếu sáng đến vực 

sâu tăm tối  / Catherine Chambers. - TPHồ Chí Minh : Nhà xuất bản 
Trẻ,2021. - (Que Que thích khám phá). - 32tr , 26cm     

 551.46    / PM : MM.014632 
 
83.  MACDONALD, FIONA. Đại dương: sự thật sũng nước về 12 phần trăm 

bề mặt trái đất  / Fiona Macdonald. - Tp.Hồ Chí Minh : Trẻ,2022. - (Khoa 
học diệu kỳ). - 31tr , 26cm     

 551.46    / PM : MM.014615 
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84.  CHAMBERS, CATHERINE. Bầu trời  /  Catherine Chambers. - TPHồ Chí 

Minh : Nhà xuất bản Trẻ,2022. - (Que Que thích khám phá). - 32tr , 26cm     
 551.5    / PM : MM.014628 
 
85.  GRAHAM, IAN. Thời tiết: sự thật hay đổi thay về khí hậu trái đất  / Ian 

Graham. - Tp.Hồ Chí Minh : Trẻ,2022. - (Khoa học diệu kỳ). - 31tr , 26cm     
 551.5    / PM : MM.014636 
 
86.   ứ ừ, con ghét  = Mommy, sunshine is not that bad / Lời: Alex Nguyễn, 

Minh họa: Alex Nguyễn, Ngọc Nguyễn. - H. : Phụ nữ Việt Nam,2021 , 
28cm 

 T.1: Hóa ra nắng không đáng ghét, mẹ nhỉ.- 34tr.     
 551.56    / PM : MM.014662 
 
87.   ứ ừ, con ghét  = Mommy, sunshine is not that bad / Lời: Alex Nguyễn, 

Minh họa: Alex Nguyễn, Ngọc Nguyễn. - H. : Phụ nữ Việt Nam,2021 , 
28cm 

 T.2: Hóa ra mưa không đáng ghét, mẹ nhỉ.- 34tr.     
 551.56    / PM : MM.014660 
 
88.   ứ ừ, con ghét  = Mommy, sunshine is not that bad / Lời: Alex Nguyễn, 

Minh họa: Alex Nguyễn, Ngọc Nguyễn. - H. : Phụ nữ Việt Nam,2021 , 
28cm 

 T.3: Hóa ra bóng tối không đáng sợ, mẹ nhỉ.- 34tr.     
 551.56    / PM : MM.014659 
 
89.  RALSTON, JUDITH. Thời tiết là gì?  / Judith Ralston. - H. : Hà Nội,2022. 

- 72tr , 28cm     
 551.6    / PM : MM.014581 
 
90.  WOOLF, RIEX. Đá và khoáng vật: sự thật cứng ngắt về những thứ dưới 

chân ta  / Riex Woolf . - Tp.Hồ Chí Minh : Trẻ,2022. - (Khoa học diệu kỳ). 
- 31tr , 26cm     

 552    / PM : MM.014590 
 
91.   Thế giới khủng long  = Dinosaurs. - H. : Hà Nội,2020. - (Lật mở khám 

phá). - 14tr , 28cm     
 567.9    / PM : MM.014571 
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92.  ADAMKOVA, MARIE KOTASOVA. Tất tần tật về mắt  = All about the 
eye / Marie Kotasova Adamkova, Matej Ilcik. - H. : Bách khoa,2021. - 64tr 
, 28cm     

 573.8    / PM : MM.014578 
 
93.  FERRIE, CHRIS. Mình tìm hiểu về chọn lọc tự nhiên nhé  / Chris Ferrie, 

Cara Florance . - H. : Phụ nữ Việt Nam,2022. - (Bộ sách vỡ lòng về khoa 
học). - 28tr , 21cm     

 576.8    / PM : MM.014666 
 
94.  KONECNA, MAGDALENA . Những mảnh ghép đa sắc của các hệ sinh 

thái   = Colours of habitats / Magdalena Konecna. - H. : Bách khoa Hà 
Nội,2020. - 32tr , 31cm     

 577    / PM : MM.014499 
 
95.  CHAMBERS, CATHERINE. Núi non và thung lũng  : Từ đỉnh núi cao 

qua đồng bằng đến tâm trái đất / Catherine Chambers. - Thành Phố Hồ Chí 
Minh : Trẻ,2022. - (Que Que thích khám phá). - 32tr , 26cm     

 577.5    / PM : MM.014612 
 
96.  KONECNA, MAGDALENA. Những gam màu rực rỡ của thiên nhiên  / 

Magdalena Konecna, Jana  Sedlackova, Stepanka Sekaninova. - H. : Bách 
Khoa,2020. - 32tr , 31cm     

 578.4    / PM : MM.014500 
 
97.   Dạo chơi trong vườn cùng công chúa ngủ trong rừng  = Learning about 

the garden with slepping beauty / Truyện: Tereza Nemcova, Stepanka 
Sekaninova ; Tranh: Magda Andresova, Linh Dao. - H. : Phụ nữ,2020. - 
42tr , 24cm     

 580    / PM : MM.014573 
 
98.  NEMCOVA, JEREZA. Bách khoa toàn thư về thực vật, nấm và địa y  = 

Encyclopaedia of plants, fungi and lichens : Phiên bản dành cho giới trẻ / 
Jereza Nemcova, Jomas Pernicky . - H. : Bách Khoa,2021. - 48tr , 28cm     

 580.3    / PM : MM.014551 ;   
 MM.014552 
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99.   Khám phá cây rừng cùng Hansel và Gretel  = Observing the plant of the 
forest with Hansel & Gretel / Truyện: Sabina Konecna, Lenka Adamova; 
Tranh: Jakub Cenkl, Tomas Kopecky. - H. : Phụ nữ,2020. - 42tr , 24cm     

 581.7    / PM : MM.014567 
 
100.  BUTTERFIELD, MOIRA. Biên niên sử rừng già  / Moira Butterfield. - 

H. : Đại học sư phạm,2020. - 48tr , 30cm     
 582.16    / PM : MM.014506 
 
101.  ALGARRA, ALEJANDRO. Những câu chuyện phi thường về động vật  

/ Alejandro Algarra, Fank Endersby. - H : Phụ nữ Việt Nam,2021. - (Tớ 
muốn biết tuốt). - 95tr , 24cm     

 590    / PM : MM.014605 
 
102.  DOBLADO, ANA. Atlas về các loài động vật  . - H. : Mỹ thuật ,2020. - 

45tr , 33cm     
 590    / PM : MM.014559 
 
103.  SEDLACKOVA, JANA. Kết bạn với muông thú cùng cô bé quàng 

khăn đỏ  = Observing the animals of the forest with red riding hood / Jana 
Sedlackova; Stepanka Sekaninova. - H. : Phụ Nữ Việt Nam,2020. - 14tr , 
24cm     

 590    / PM : MM.014569 
 
104.  NOVAKOVA, MARKETA. Hải ly "Giải quyết nỗi buồn ở đâu"  : Dấu 

vết để lại của động vật / Marketa Novakova, Hedviga Gutierrez. - H. : Bách 
Khoa,2020. - 36tr , 24cm     

 590    / PM : MM.014469 
 
105.  DIXON, DOUGAL. Thời cá voi biết đi và những hành trình tiến hóa kì 

diệu khác  = When the whales walked / Dougal Dixon. - H. : Đại học Sư 
Phạm,2020. - 64tr , 30cm     

 591.3    / PM : MM.014502 ;   
 MM.014503 

 
106.   ứ ừ, con ghét  = Mommy, sunshine is not that bad / Lời: Alex Nguyễn, 

Minh họa: Alex Nguyễn, Ngọc Nguyễn. - H. : Phụ nữ Việt Nam,2021 , 
28cm 

 T.5: Hóa ra côn trùng không đáng ghét, mẹ nhỉ.- 34tr.     
 595.7    / PM : MM.014658 
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107.  ADAMKOVA, MARIE KOTASOVA. Tất tần tật về lông vũ  = All about 

the feather / Marie Kotasova Adamkova, Matej Ilcik. - H. : Bách 
khoa,2021. - 64tr , 28cm     

 598    / PM : MM.014575 
 
108.  ADAMKOVA, MARIE KOTASOVA. Tất tần tật về trứng  = All about 

the egg / Marie Kotasova Adamkova, Matej Ilcik. - H. : Bách khoa,2021. - 
64tr , 28cm     

 598    / PM : MM.014577 
 
109.  BRIGHT, MICHHAEL. Khi chúng ta thành người : Hành trình tiến 

hóa kì diệu của chúng ta.  / Michhael Bright. - H. : Đại học sư 
phạm,2020. - 64tr , 30cm     

 599.9    / PM : MM.014505 
 
110.  TURNER, MATT. Phương tiện di chuyển từ bánh xe đến phi thuyền  = 

Incredible Inventions On the move / Matt Turner. - TP Hồ Chí Minh : Nhà 
xuất bản Trẻ,2020. - 32tr , 26cm     

 608    / PM : MM.014619 
 
111.  TURNER, MATT. Phương tiện giao tiếp từ chữ viết đầu tiên đến 

Internet  = Incredible Inventions Let's Communicate / Matt Turner. - TP 
Hồ Chí Minh : Nhà xuất bản Trẻ,2020. - 32tr , 26cm     

 608    / PM : MM.014617 
 
112.  TURNER, MATT. Thế giới hiện đại từ lưỡi cày đến người máy  = 

Incredible Inventions Making The Modern World / Matt Turner. - TP Hồ 
Chí Minh : Nhà xuất bản Trẻ,2020. - 32tr , 26cm     

 608    / PM : MM.014618 
 
113.  SENKER, CATH. Công nghệ y học: từ ống tiêm nhỏ bé cho đến robot 

cứu mạng  / Cath Senker. - Tp.Hồ Chí Minh : Trẻ,2022. - (Khoa học diệu 
kỳ). - 31tr , 26cm     

 610.28    / PM : MM.014638 
 
114.  ALGARRA, ALEJANDRO. Cơ thể ta thật kỳ diệu  / Alejandro Algarra. 

- H. : Phụ nữ Việt Nam,2021. - (Tớ muốn biết tuốt). - 95tr , 24cm     
 612    / PM : MM.014604 
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115.  GRAHAM, IAN. Mủ và mày: sự thật nhớp nháp về máu  / Ian Graham. 
- Tp.Hồ Chí Minh : Trẻ,2022. - (Khoa học diệu kỳ). - 31tr , 26cm     

 612    / PM : MM.014614 
 
116.  FARNDON, JOHN. Quả tim thình thịch: Hoạt động của hệ hô hấp và 

hệ tuần hoàn  / John Farndon. - TPHồ Chí Minh : Nhà xuất bản Trẻ,2022. 
- (Que Que thích khám phá). - 32tr , 26cm     

 612.1    / PM : MM.014583 
 
117.  MACDONAID, FIONA. Nước mũi và đờm dãi: sự thật nhầy nhụa về 

việc hít thở  / Fiona Macdonaid. - Tp.Hồ Chí Minh : Trẻ,2022. - (Khoa học 
diệu kỳ). - 31tr , 26cm     

 612.2    / PM : MM.014589 
 
118.  FARNDON, JOHN. Dạ dày ùng ục: Cơ thể làm gì với thức ăn  / John 

Farndon. - TPHồ Chí Minh : Nhà xuất bản Trẻ,2022. - (Que Que thích 
khám phá). - 32tr , 26cm     

 612.3    / PM : MM.014584 
 
119.  WOOLF, RIEX. Phân và xì hơi: sự thật bốc mùi về hệ tiêu hóa  / Riex 

Woolf . - Tp.Hồ Chí Minh : Trẻ,2022. - (Khoa học diệu kỳ). - 31tr , 26cm     
 612.3    / PM : MM.014591 
 
120.  SHINYA IWAMURO. Từ bé trai, tôi trở thành người lớn  / Shinya 

Iwamuro. - H. : Phụ Nữ,2018. - (Giáo dục giới tính 9+). - 39tr , 19cm     
 612.6    / PM : MM.014520 
 
121.  TOMOKO SAOTOME. Từ bé gái, tôi trở thành người lớn  / Tomoko 

Saotome. - H. : Phụ Nữ,2018. - (Giáo dục giới tính 9+). - 39tr , 19cm  
Tóm tắt :    Bé gái thấu hiểu cơ thể để tự bảo vệ ...  

 612.6    / PM : MM.014521 
 
122.  FARNDON, JOHN. Cơ Xương chắc khỏe: Giữ bạn đứng vững và giúp 

bạn mạnh mẽ  / John Farndon. - TPHồ Chí Minh : Nhà xuất bản Trẻ,2022. 
- (Que Que thích khám phá). - 32tr , 26cm     

 612.7    / PM : MM.014585 
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123.  FARNDON, JOHN. Bộ não thông thái: Hệ thống dây thần kinh bận 
rộn  / John Farndon. - TPHồ Chí Minh : Nhà xuất bản Trẻ,2022. - (Que 
Que thích khám phá). - 32tr , 26cm     

 612.8    / PM : MM.014582 
 
124.  FARNDON, JOHN. Tàu thuyền  / John Farndon. - TPHồ Chí Minh : Nhà 

xuất bản Trẻ,2022. - (Que Que thích khám phá). - 32tr , 26cm     
 612.8    / PM : MM.014629 
 
125.  COTTON FEARNE. Yoga Babies  = Những em bé khỏe mạnh / Fearne 

Cotton. - H. : Phụ nữ Việt Nam,2020. - 30tr , 25cm     
 613    / PM : MM.014602 
 
126.  SELWAY, MARTINA. Yoga cùng muông thú - Ngủ ngon tròn giấc  : 

Dành cho trẻ 1++ / Martina Selway. - H. : Lao động,2018. - 32tr , 20cm     
 613.7    / PM : MM.014686 
 
127.  WOOLF, RIEX. Mụn trứng cá và mụn cóc: sự thật ngứa ngáy về da  / 

Riex Woolf . - Tp.Hồ Chí Minh : Trẻ,2022. - (Khoa học diệu kỳ). - 31tr , 
26cm     

 616.5    / PM : MM.014609 
 
128.  TURNER, MATT. ánh sáng từ thấu kính tới tia Laser  = Incredible 

Inventions all about Light / Matt Turner. - TP Hồ Chí Minh : Nhà xuất bản 
Trẻ,2020. - 22tr , 26cm     

 621.36    / PM : MM.014616 
 
129.  FARNDON, JOHN. Những cỗ máy khổng lồ  / John Farndon. - Thành 

Phố Hồ Chí Minh : Trẻ,2022. - (Que Que thích khám phá). - 32tr , 26cm     
 6218    / PM : MM.014634 
 
130.  BÉLINEAU, NATHALIE. Phương tiện di chuyển: môtô  / Nathalie 

Bélineau. - Tp.Hồ Chí Minh : Trẻ,2020. - 15tr , 21cm     
 623.8    / PM : MM.014714 
 
131.  GRAHAM, IAN. Những cây cầu và đường hầm: nghệ thuật xây dựng  / 

Ian Graham. - Tp.Hồ Chí Minh : Trẻ,2022. - (Khoa học diệu kỳ). - 31tr , 
26cm     

 624    / PM : MM.014592 
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132.  JOHN, FARNDON. Máy bay  / Farndon John. - Thành Phố Hồ Chí Minh 
: Trẻ,2022. - (Que Que thích khám phá). - 32tr , 26cm     

 629.13    / PM : MM.014613 
 
133.  FARNDON, JOHN. Xe lửa và ô tô  / John Farndon. - TPHồ Chí Minh : 

Nhà xuất bản Trẻ,2022. - (Que Que thích khám phá). - 32tr , 26cm     
 629.2    / PM : MM.014630 
 
134.   Thế giới ôtô  = Cars. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Hà Nội,2020. - (Lật mở 

khám phá). - 14tr , 28cm     
 629.22    / PM : MM.014572 
 
135.  WOOLF, RIEX. Tàu vũ trụ: sự thật bao la về tên lửa, vệ tinh và tàu 

thăm dò  / Riex Woolf. - Tp.Hồ Chí Minh : Trẻ,2022. - (Khoa học diệu 
kỳ). - 31tr , 26cm     

 629.47    / PM : MM.014639 
 
136.  CASTALDO, NANCY. Nông trại nuôi sống chúng ta theo chân gia 

đình nhà nông suốt bốn mùa.  / Nancy Castaldo. - H. : Đại học sư 
phạm,2020. - 80tr , 30cm     

 630    / PM : MM.014504 
 
137.   ứ ừ, con ghét  = Mommy, sunshine is not that bad / Lời: Alex Nguyễn, 

Minh họa: Alex Nguyễn, Ngọc Nguyễn. - H. : Phụ nữ Việt Nam,2021 , 
28cm 

 T.4: Hóa ra rau không đáng ghét, mẹ nhỉ.- 34tr.     
 635    / PM : MM.014661 
 
138.   Làm gì để an toàn khi tham gia giao thông . - Tái bản lần thứ nhất. - H. 

: Thanh niên,2021. - (Dạy trẻ an toàn, vượt ngàn nguy hiểm). - 32tr , 24cm     
 649    / PM : MM.014692 
 
139.   Làm gì khi bão tới . - Tái bản lần thứ nhất. - H. : Thanh niên,2021. - 

(Dạy trẻ an toàn, vượt ngàn nguy hiểm). - 32tr , 24cm     
 649    / PM : MM.014664 
 
140.   Làm gì khi bị dụ dỗ, lạc đường . - Tái bản lần thứ nhất. - H. : Thanh 

niên,2021. - (Dạy trẻ an toàn, vượt ngàn nguy hiểm). - 32tr , 24cm     
 649    / PM : MM.014663 
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141.   Làm gì khi xảy ra hỏa hoạn . - Tái bản lần thứ nhất. - H. : Thanh 
niên,2021. - (Dạy trẻ an toàn, vượt ngàn nguy hiểm). - 32tr , 24cm     

 649    / PM : MM.014688 
 
142.  ĐẬU THỊ NHUNG . 30 ngày thực hành lòng biết ơn   / Đậu Thị Nhung, 

Hoa Quỳnh minh họa . - In lần thứ bảy. - H. : Phụ nữ Việt Nam,2022. - 
106tr , 26cm     

 649    / PM : MM.014473 
 
143.  ĐẬU THỊ NHUNG . 30 ngày thực hành lòng yêu thương   / Đậu Thị 

Nhung, Hoa Quỳnh minh họa . - In lần thứ bảy. - H. : Phụ nữ Việt 
Nam,2022. - (Bộ sách rèn luyện phẩm chất cho trẻ). - 106tr , 26cm     

 649    / PM : MM.014471 
 
144.  KIM JUNG JIN. Dạy con kiểu Do Thái phương pháp giáo dục từ các 

danh nhân  / Kim Jung Jin. - H. : Hồng Đức,2022. - 149tr , 21cm     
 649    / PM : MM.014543 
 
145.  MANTRAS, MINOFUL. Tớ sẽ ổn thôi mà  = I will be ok / Minoful 

Mantras. - H. : Phụ nữ Việt Nam,2021. - 26tr , 22cm     
 649    / PM : MM.014593 
 
146.  MANTRAS, MINOFUL. Tớ sẽ thử xem sao  = I will Try / Minoful 

Mantras. - H. : Phụ nữ Việt Nam,2021. - 29tr , 22cm     
 649    / PM : MM.014594 
 
147.  MANTRAS, MINOFUL. Tớ thấy mình quan trọng  = I Matter / Minoful 

Mantras. - H. : Phụ nữ Việt Nam,2021. - 23tr , 22cm     
 649    / PM : MM.014601 
 
148.  MANTRAS, MINOFUL. Tớ tin vào bản thân  = I belive in myself / 

Minoful Mantras. - H. : Phụ nữ Việt Nam,2021. - 27tr , 22cm     
 649    / PM : MM.014595 
 
149.  MANTRAS MINOFUL. Tớ Xoay Xở Ngon ơ  = I can handle it / Minoful 

Mantras. - H. : Phụ nữ Việt Nam,2021. - 27tr , 22cm     
 649    / PM : MM.014596 
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150.  MANTRAS, MINOFUL. Tớ xoay xở ngon ơ dù việc khó lắm cơ  = I can 
handle special occasions / Minoful Mantras. - H. : Phụ Nữ Việt Nam,2021. 
- 31tr , 22cm     

 649    / PM : MM.014668 
 
151.  SLAVIN, BILL . úm ba la! mở ra vạn vật - Khám phá các vật dụng 

hằng ngày  / Bill  Slavin, Jim Slavin. - H. : Phụ nữ,2019. - 160tr , 28cm     
 670    / PM : MM.014544 ;   

 MM.014496 
 
152.  WOOLF, RIEX. Tòa nhà: câu chuyện chọc trời của các công trình kiến 

trúc  / Riex Woolf . - Tp.Hồ Chí Minh : Trẻ,2022. - (Khoa học diệu kỳ). - 
31tr , 26cm     

 720    / PM : MM.014621 
 
153.  STECKLER, KERREN BARBAS. Nào, ta cùng học vẽ ... các loài động 

vật!  = Learn to draw ... animals! / Kerren Barbas Steckler. - H. : Hà 
Nội,2021. - 48tr , 28cm     

 741    / PM : MM.014641 
 
154.  JEFFERY, JOSIE. Những trò chơi ngoài trời tuyệt diệu: Các hoạt động 

và dự án thú vị cho mọi thời tiết.  / Josie Jeffery. - H. : Đại học sư 
phạm,2020. - 80tr , 30cm     

 796.5    / PM : MM.014501 
 
155.  HIRSCHMANN, KRIS. Câu lạc bộ rừng xanh: Bốn mùa cùng khám 

phá thiên nhiên.  / Kris Hirschmann. - H. : Đại học sư phạm,2020. - 96tr , 
30cm     

 796.5    / PM : MM.014507 
 
156.  PITTAR, GILL. Molly, Milly, Lilly - Câu chuyện trưởng thành Tập 1  : 

Chủ đề: Tình bạn / Gill Pittar; Truyện: Cao Hồng Ba; Tranh: Triệu Hiểu 
Vũ. - Đà Nẵng : Đà Nẵng,2020 , 21cm 

 T.1: Mình kết bạn nhé.- 25tr.     
 823    / PM : MM.014545 ;    

 MM.014546 
 
157.  PITTAR, GILL. Molly, Milly, Lilly - Câu chuyện trưởng thành Tập 2  : 

Chủ đề: Phát triển / Gill Pittar; Truyện: Cao Hồng Ba; Tranh: Triệu Hiểu 
Vũ. - Đà Nẵng : Đà Nẵng,2020 , 21cm 
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 T.2:  Một chú heo.- 25tr.     
 823    / PM : MM.014547 ; 

 MM.014548 
 
158.  PITTAR, GILL. Molly, Milly, Lilly - Câu chuyện trưởng thành Tập 3  : 

Chủ đề: Chung sống hòa bình / Gill Pittar; Truyện: Cao Hồng Ba; Tranh: 
Triệu Hiểu Vũ. - Đà Nẵng : Đà Nẵng,2020 , 21cm 

 T.3: Vịt con lạc đường.- 28tr.     
 823    / PM : MM.014549 ; 

 MM.014550 
 
159.  PITTAR, GILL. Molly, Milly, Lilly - Câu chuyện trưởng thành Tập 4  : 

Chủ đề: Tình cảm gia đình / Gill Pittar; Truyện: Cao Hồng Ba; Tranh: 
Triệu Hiểu Vũ. - Đà Nẵng : Đà Nẵng,2020 , 21cm 

 T.4: Thương sơn dương quá.- 28tr.     
 823     PM : MM.014485 ; 

 MM.014486 
 
160.  PITTAR, GILL. Molly, Milly, Lilly - Câu chuyện trưởng thành Tập 5  : 

Chủ đề: Yêu thương động vật / Gill Pittar; Truyện: Cao Hồng Ba; Tranh: 
Triệu Hiểu Vũ. - Đà Nẵng : Đà Nẵng,2020 , 21cm 

 T.5: Làm nhà cho chim.- 28tr.     
 823    PM : MM.014487 ; 

 MM.014488 
 
161.  TAPLIN, SAM. Bác gấu thông thái  / Sam Taplin. - H. : Phụ Nữ Việt 

Nam,2020. - (à ơi, chúc bé ngủ ngon). - 23tr , 20cm     
 823    / PM : MM.014682 
 
162.  TAPLIN, SAM. Bé mơ thấy gì nào  / Sam Taplin. - H. : Phụ Nữ Việt 

Nam,2020. - (à ơi, chúc bé ngủ ngon). - 23tr , 20cm     
 823    / PM : MM.014681 
 
163.  TAPLIN, SAM. Các bạn thú tinh nghịch  / Sam Taplin. - H. : Phụ Nữ 

Việt Nam,2020. - (à ơi, chúc bé ngủ ngon). - 23tr , 20cm     
 823    / PM : MM.014684 
 
164.  TAPLIN, SAM. Cùng bay vào giấc mơ  / Sam Taplin. - H. : Phụ Nữ Việt 

Nam,2020. - (à ơi, chúc bé ngủ ngon). - 23tr , 20cm     
 823    / PM : MM.014683 
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165.  MACUROVA, KATARINA. Gấu con tinh nghịch - Đà điểu ơi, bay lên 
nào  : Bé học điều hay qua câu chuyện nhỏ / Katarina Macurova. - H. : 
Thanh niên,2021. - (Tủ sách Người kể chuyện). - 32tr , 24cm     

 891.73    / PM : MM.014690 
 
166.  MACUROVA, KATARINA. Gấu con tinh nghịch - Cây ơi sao bạn 

không nở hoa  : Bé học điều hay qua câu chuyện nhỏ / Katarina Macurova. 
- H. : Thanh niên,2021. - (Tủ sách Người kể chuyện). - 32tr , 24cm     

 891.73    / PM : MM.014669 
 
167.  MACUROVA, KATARINA. Gấu con tinh nghịch - Cơn "Đại hồng 

thủy"  : Bé học điều hay qua câu chuyện nhỏ / Katarina Macurova. - H. : 
Thanh niên,2021. - (Tủ sách Người kể chuyện). - 32tr , 24cm     

 891.73    / PM : MM.014689 
 
168.  MACUROVA, KATARINA. Gấu con tinh nghịch - Quả bóng hoàn hảo 

nhất  : Bé học điều hay qua câu chuyện nhỏ / Katarina Macurova. - H. : 
Thanh niên,2021. - (Tủ sách Người kể chuyện). - 32tr , 24cm     

 891.73    / PM : MM.014691 
 
169.  KATARINA, MACUROVA. Gấu con tinh nghịch  / Katarina Macurova. 

- H. : Thanh niên,2021. - (Bé học điều hay qua câu chuyện nhỏ). - 31tr , 
24cm     

 891.83    / PM : MM.014637 
 
170.  TRẦN HIỂU ĐÌNH. Bố thật nhát gan  / Trần Hiểu Đình; Minh họa: 

Cung Yến Linh. - H. : Văn học,2019. - (3+ Cùng bé lớn khôn). - 24tr , 
19cm     

 895.13    / PM : MM.014492 
 
171.  MỄ CÁT CA. Chỉ ăn cánh sao  / Mễ Cát Ca; Minh họa: Trương Tấn. - H. 

: Văn học,2019. - (3+ Cùng bé lớn khôn). - 24tr , 19cm     
 895.13    / PM : MM.014493 
 
172.  MỄ CÁT CA. Kẹo mật và kem que  / Mễ Cát Ca; Minh họa: Hoàng 

Mịch. - H. : Văn học,2019. - (3+ Cùng bé lớn khôn). - 24tr , 19cm     
 895.13    / PM : MM.014479 
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173.  KIM HIỂU. Rất nhiều + rất nhiều = Bao nhiêu  / Kim Hiểu; Minh họa: 
Nhan Thanh. - H. : Văn học,2019. - (3+ Cùng bé lớn khôn). - 24tr , 19cm     

 895.13    / PM : MM.014490 
 
174.  TRƯƠNG HIỂU LINH. Ông nội là gấu bông của tớ  / Trương Hiểu Linh; 

Minh họa: Mạch Mạch Bính. - H. : Văn học,2019. - (3+ Cùng bé lớn khôn). 
- 24tr , 19cm     

 895.13    / PM : MM.014491 
 
175.  TRƯƠNG ĐÔNG MAI. Tai của Đô Đô tức giận rồi  / Trương Đông Mai; 

Minh họa: Hưởng Mã. - H. : Văn học,2019. - (3+ Cùng bé lớn khôn). - 24tr 
, 19cm     

 895.13    / PM : MM.014481 
 
176.  ĐÔNG MAI. Vị khách lạ háu ăn  / Đông Mai. - H. : Phụ nữ,2019. - 35tr , 

23cm     
 895.13    / PM : MM.014737 
 
177.  LÃ LỆ NỮ. Gấu nhỏ không thích nói  / Lã Lệ Nữ; Minh họa: Mã Tiểu 

Đắc. - H. : Văn học,2019. - (3+ Cùng bé lớn khôn). - 24tr , 19cm     
 895.13    / PM : MM.014495 
 
178.  TRƯƠNG NGUYỆT. Đôi bàn tay Gấu  / Trương Nguyệt; Minh họa: Tào 

Tiểu ảnh. - H. : Văn học,2019. - (3+ Cùng bé lớn khôn). - 24tr , 19cm     
 895.13    / PM : MM.014494 
 
179.  TRƯƠNG NGUYỆT. Mầm non ơi, tớ đến đây  / Trương Nguyệt; Minh 

họa: Bốc Giai Mi. - H. : Văn học,2019. - (3+ Cùng bé lớn khôn). - 24tr , 
19cm     

 895.13    / PM : MM.014480 
 
180.  TRƯƠNG NGUYỆT. Ninh Ninh là một cái cây  / Trương Nguyệt; Minh 

họa: Chung Vực. - Văn học : Văn học,2019. - (3+Cùng bé lớn khôn). - 24 , 
19cm     

 895.13    / PM : MM.014489 
 
181.   Rồng ơi, đợi một chút thôi nhé!  = Wait a bit, dragon!. - H. : Lao 

động,2022. - (Ehon thực phẩm tâm hồn cho bé). - 32tr , 24cm     
 895.63    / PM : MM.014478 
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182.  TARO GOMI. Bạn nào giấu mất rồi?  / Taro Gomi. - H. : Phụ Nữ,2019. - 
22tr , 17cm     

 895.63    / PM : MM.014533 
 
183.  AKIYO KIMI. Con tự ngủ một mình được rồi  / Akiyo Kimi. - H. : Phụ 

nữ,2019. - 32tr     
 895.63    / PM : MM.014640 
 
184.  HIROKO KODAMA. Bí mật của chiều cao  : Truyện tranh / Hiroko 

Kodama. - Tái bản lần thứ 7. - H. : Lao Động,2022. - (Sự kì diệu của cơ 
thể). - 36tr , 18cm     

 895.63    / PM : MM.014465 
 
185.  TAKASHI KONISHI. Lại bị giận rồi!  : Truyện tranh / Takashi Konishi. - 

H. : Lao Động,2021. - 36tr , 20cm     
 895.63    / PM : MM.014466 
 
186.  HIDEKO NAGANO. Ngày bố làm bố  : Truyện tranh / Hideko Nagano. - 

H. : Lao Động,2021. - (Ehon thực phẩm tâm hồn cho bé). - 34tr , 26cm     
 895.63    / PM : MM.014470 
 
187.  KAZUHIKO TOYOTA. Chuối vàng óng  : Truyện tranh / Kazuhiko 

Toyota. - H. : Lao Động,2019. - (Dạo chơi cùng hoa quả 3+). - 28tr , 21cm     
 895.63    / PM : MM.014484 
 
188.  KAZUHIKO TOYOTA. Cùng chơi trốn tìm nào  / Kazuhiko Toyota. - 

Tái bản lần 7. - H. : Lao động,2020. - (Chơi cùng Momo chú bé quả đào). - 
26tr , 21cm     

 895.63    / PM : MM.014685 
 
189.  KAZUHIKO TOYOTA. Dưa hấu chín đỏ  : Truyện tranh / Kazuhiko 

Toyota. - H. : Lao Động,2019. - (Dạo chơi cùng hoa quả 3+). - 28tr , 21cm     
 895.63    / PM : MM.014483 
 
190.  KAZUHIKO TOYOTA. Khoai lang nóng hổi  : Truyện tranh / Kazuhiko 

Toyota. - H. : Lao Động,2019. - (Dạo chơi cùng hoa quả 3+). - 28tr , 21cm     
 895.63    / PM : MM.014482 
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191.  KAZUHIKO TOYOTA. Khuôn mặt hớn hở  : Khuôn mặt hớn hở của gấu 
con / Kazuhiko Toyota. - Tái bản lần 2. - H. : Lao động,2021. - (Những em 
bé đáng yêu). - 28tr , 19cm     

 895.63    / PM : MM.014557 
 
192.  KAZUHIKO TOYOTA. Khuôn mặt no nê  : Voi con phe phẩy đôi tai / 

Kazuhiko Toyota. - Tái bản lần 2. - H. : Lao động,2019. - (Những em bé 
đáng yêu). - 28tr , 19cm     

 895.63    / PM : MM.014553 
 
193.  KAZUHIKO TOYOTA. Khuôn mặt sảng khoái  : Láng mịn - Láng mịn / 

Kazuhiko Toyota. - Tái bản lần 2. - H. : Lao động,2019. - (Những em bé 
đáng yêu). - 28tr , 19cm     

 895.63    / PM : MM.014554 
 
194.  KAZUHIKO TOYOTA. Khuôn mặt tròn xoe  : Mặt trời rực rỡ / 

Kazuhiko Toyota. - Tái bản lần 2. - H. : Lao động,2019. - (Những em bé 
đáng yêu). - 28tr , 19cm     

 895.63    / PM : MM.014555 
 
195.  KAZUHIKO TOYOTA. Phúng phính má yêu  : Gâu gâu gâu / Kazuhiko 

Toyota. - Tái bản lần 2. - H. : Lao động,2019. - (Những em bé đáng yêu). - 
28tr , 19cm     

 895.63    / PM : MM.014556 
 
196. Đánh bại đại dương dơ dáy  : Dành cho lứa tuổi 3+ / Lời: Kim Jung Shin, 

Tranh: Choi Yong Jin. - H. : Phụ nữ,2021. - (Hướng dẫn kỹ năng an toàn 
cho trẻ em ) , 27cm 

 T.4: Phòng tránh dịch bệnh.- 32tr.     
 895.73    / PM : MM.014513 
 
197. Ai là người xấu  : Dành cho lứa tuổi 3+ / Lời: Lee Geum Hee, Tranh: Shin 

Young Eun. - H. : Phụ nữ,2021. - (Hướng dẫn kỹ năng an toàn cho trẻ em) , 
27cm 

 T.10: Phòng tránh tội phạm.- 32tr.     
 895.73    / PM : MM.014509 
 
198.Bôm, Bốp nghịch ngợm  : Dành cho lứa tuổi 3+ / Lời: No Ji Young, Tranh: 

Kwon Min Seo. - H. : Phụ nữ,2021. - (Hướng dẫn kỹ năng an toàn cho trẻ 
em ) , 27cm 



 

24 
 

 T.1: An toàn vui chơi.- 32tr.     
 895.73    / PM : MM.014517 
 
199. Bóng ma điện bí ẩn  : Dành cho lứa tuổi 3+ / Lời: Oh Su Yeon, Tranh: 

Shin Young Eun. - H. : Phụ nữ,2021. - (Hướng dẫn kỹ năng an toàn cho trẻ 
em ) , 27cm 

 T.7: An toàn dùng điện.- 32tr.     
 895.73    / PM : MM.014518 
 
200. Bin, Bôm ơi bơi vui nhé  : Dành cho lứa tuổi 3+ / Lời: Kim Jung Shin, 

Tranh: Choi Yong Jin. - H. : Phụ nữ,2021. - (Hướng dẫn kỹ năng an toàn 
cho trẻ em ) , 27cm 

 T.6: An toàn bơi lội.- 32tr.     
 895.73    / PM : MM.014511 
 
201. Chuyến dã ngoại nhớ đời  : Dành cho lứa tuổi 3+ / Lời: Kim Su Kyeong, 

Tranh: Yeo Chan Ho. - H. : Phụ nữ,2021. - (Hướng dẫn kỹ năng an toàn 
cho trẻ em ) , 27cm 

 T.5: An toàn vui chơi.- 32tr.     
 895.73    / PM : MM.014512 
 
202. Phù thủy gió  : Dành cho lứa tuổi 3+ / Lời: Park Hyun Jin, Tranh: Jang 

Kwang Hee. - H. : Phụ nữ,2021. - (Hướng dẫn kỹ năng an toàn cho trẻ em ) 
, 27cm 

 T.9: Phòng tránh thiên tai.- 32tr.     
 895.73    / PM : MM.014510 
 
203. Quỷ nhỏ ơi sang đường thôi  : Dành cho lứa tuổi 3+ / Lời: Oh Su Hyeon, 

Tranh: Lee Sun Hee. - H. : Phụ nữ,2021. - (Hướng dẫn kỹ năng an toàn cho 
trẻ em ) , 27cm 

 T.2: An toàn giao thông.- 32tr.     
 895.73    / PM : MM.014516 
 
204. Thực phẩm không lành mạnh ẩn nấp trong tủ lạnh  : Dành cho lứa tuổi 

3+ / Lời: Lee Yoo Jeong, Tranh: Jang Kwang Hee. - H. : Phụ nữ,2021. - 
(Hướng dẫn kỹ năng an toàn cho trẻ em ) , 27cm 

 T.3: An toàn thực phẩm.- 32tr.     
 895.73    / PM : MM.014515 
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205.  Tiệc sinh nhật bão táp  : Dành cho lứa tuổi 3+ / Lời: Yoon Hee Jung, 
Tranh: Jang Myeong Hee. - H. : Phụ nữ,2021. - (Hướng dẫn kỹ năng an 
toàn cho trẻ em ) , 27cm 

 T.8: Phòng tránh bỏng.- 32tr.     
 895.73    / PM : MM.014514 
 
206.  TARO GOMI. Bạn nào ăn mất rồi  / Taro Gomi. - H. : Phụ Nữ,2019. - 

22tr , 17cm     
 895.73    / PM : MM.014534 
 
207.  JO JIN SEOK. Cùng yêu thương, chia sẻ: món quà tặng gia đình chuột 

chũi  / Jo Jin Seok. - H. : Phụ Nữ Việt Nam,2021. - (Tư duy - kỹ năng cho 
bé yêu). - 23tr , 18cm     

 895.73    / PM : MM.014542 
 
208.  JO JIN SEOK. Kỹ năng ở nhà một mình: mẹ ơi, mẹ ở đâu?  / Jo Jin 

Seok. - H. : Phụ Nữ Việt Nam,2021. - (Tư duy - kỹ năng cho bé yêu). - 23tr 
, 18cm     

 895.73    / PM : MM.014540 
 
209.  JO JIN SEOK. Kỹ năng hòa nhập: nhím con ơi, mình cùng chơi!  / Jo 

Jin Seok. - H. : Phụ Nữ Việt Nam,2021. - (Tư duy - kỹ năng cho bé yêu). - 
23tr , 18cm     

 895.73    / PM : MM.014541 
 
210.  JO JIN SEOK. Kỹ năng làm việc nhóm: rau củ tươi và đĩa mặt cười  / 

Jo Jin Seok. - H. : Phụ Nữ Việt Nam,2021. - (Tư duy - kỹ năng cho bé yêu). 
- 23tr , 18cm     

 895.73    / PM : MM.014535 
 
211.  JO JIN SEOK. Kỹ năng phối hợp tập thể: dàn nhạc rừng xanh - muôn 

màu âm thanh  / Jo Jin Seok. - H. : Phụ Nữ Việt Nam,2021. - (Tư duy - kỹ 
năng cho bé yêu). - 23tr , 18cm     

 895.73    / PM : MM.014539 
 
212.  JO JIN SEOK. Làm quen với bạn mới: chuyến tàu tình bạn  / Jo Jin 

Seok. - H. : Phụ Nữ Việt Nam,2021. - (Tư duy - kỹ năng cho bé yêu). - 23tr 
, 18cm     

 895.73    / PM : MM.014537 
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213.  JO JIN SEOK. Phát huy thế mạnh riêng: mắt mũi miệng tai - đâu một, 
đâu hai ?  / Jo Jin Seok. - H. : Phụ Nữ Việt Nam,2021. - (Tư duy - kỹ năng 
cho bé yêu). - 23tr , 18cm     

 895.73    / PM : MM.014536 
 
214.  JO JIN SEOK. Tư duy hình khối: cá sấu và các bạn hình khối  / Jo Jin 

Seok. - H. : Phụ Nữ Việt Nam,2021. - (Tư duy - kỹ năng cho bé yêu). - 23tr 
, 18cm     

 895.73    / PM : MM.014538 
 
215.  Chuyện gì sẽ xảy ra khi rái cá vào thành phố?  = What will happen if an 

otter comes into the city? : Truyện tranh. - H. : Phụ Nữ Việt Nam,2022. - 
41tr , 24cm     

 895.9223    / PM : MM.014519 
 
216.  Lồng đèn bí đỏ  = Pumpkin Lantern : Truyện tranh. - H. : Phụ Nữ Việt 

Nam,2022. - 25tr , 24cm     
 895.9223    / PM : MM.014464 
 
217.  TRẦN QUỐC ANH. Bơ không phải để ăn  = Bơ is not for eating : Song 

ngữ Việt - Anh / Trần Quốc Anh; Huỳnh Trọng Khang. - H. : Phụ nữ Việt 
Nam,2021. - 107tr , 28cm     

 895.9223    / PM : MM.014563 
 
218.  NGỌC PHƯƠNG. Cư xử đúng mực  / Ngọc Phương. - H. : Phụ nữ Việt 

Nam,2021. - (Em học điều hay). - 64tr , 24cm     
 895.9223    / PM : MM.014673 
 
219.  NGỌC PHƯƠNG. Công dân gương mẫu tí hon  / Ngọc Phương. - H. : 

Phụ nữ Việt Nam,2021. - (Em học điều hay). - 64tr , 24cm     
 895.9223    / PM : MM.014675 
 
220.  NGỌC PHƯƠNG. Khả năng tự lập  / Ngọc Phương. - H. : Phụ nữ Việt 

Nam,2021. - (Em học điều hay). - 64tr , 24cm     
 895.9223    / PM : MM.014672 
 
221.  NGỌC PHƯƠNG. Yêu quý bản thân  / Ngọc Phương. - H. : Phụ nữ Việt 

Nam,2021. - (Em học điều hay). - 64tr , 24cm     
 895.9223    / PM : MM.014677 
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222.  NGỌC PHƯƠNG. Yêu thương gia đình  / Ngọc Phương. - H. : Phụ nữ 
Việt Nam,2021. - (Em học điều hay). - 64tr , 24cm     

 895.9223    / PM : MM.014676 
 
223.  NGUYỄN TẤN THANH TRÚC. Chuyển nhà  / Nguyễn Tấn Thanh Trúc. 

- Tp.Hồ Chí Minh : Trẻ,2019. - (Điều khám phá bất ngờ). - 24tr , 25cm     
 895.9223    / PM : MM.014746 
 
224. NGUYỄN TẤN THANH TRÚC. Cún Lucy và đàn vịt  / Nguyễn Tấn 

Thanh Trúc. - TP.Hồ Chí Minh : Trẻ,2019. - 23tr , 25cm     
 895.9223    / PM : MM.014743 
 
225.  NGUYỄN TẤN THANH TRÚC. Gạo nếp gạo tẻ  / Nguyễn Tấn Thanh 

Trúc. - Tp.Hồ Chí Minh : Trẻ,2019. - (Điều khám phá bất ngờ). - 24tr , 
25cm     

 895.9223    / PM : MM.014747 
 
226. NGUYỄN TẤN THANH TRÚC. Những giọt mực nghịch ngợm  / 

Nguyễn Tấn Thanh Trúc. - TP.Hồ Chí Minh : Trẻ,2019. - 23tr , 25cm     
 895.9223    / PM : MM.014744 
 
227.  NGUYỄN TẤN THANH TRÚC. Nhật ký chú bé quê mùa  / Nguyễn Tấn 

Thanh Trúc. - TP.Hồ Chí Minh : Trẻ,2019. - 23tr , 25cm     
 895.9223    / PM : MM.014742 
 
228.  NGUYỄN TẤN THANH TRÚC. Tại ải ? Tại ai ?  / Nguyễn Tấn Thanh 

Trúc. - Tp.Hồ Chí Minh : Trẻ,2019. - (Điều khám phá bất ngờ). - 23tr , 
25cm     

 895.9223    / PM : MM.014748 
 
229.  NGUYỄN TẤN THANH TRÚC. Thám tử mèo nhí  / Nguyễn Tấn Thanh 

Trúc. - Tp.Hồ Chí Minh : Trẻ,2019. - (Điều khám phá bất ngờ). - 23tr , 
25cm     

 895.9223    / PM : MM.014745 
 
230. Đừng lo lắng, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi!  = Don't worry. It's alright : 

Truyện tranh. - Tái bản lần thứ 8. - H. : Lao Động,2022. - (Ehon thực phẩm 
tâm hồn cho bé). - 32tr , 24cm     

 895.93    / PM : MM.014472 
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231. Ba chú chim kêu cúc cu  = Birdies Screech Coocoo. - H. : Lao 
Động,2021. - 32tr , 24cm     

 895.93    / PM : MM.014475 
 
232.   Cá sấu muốn rẽ phải  = Crocodile wants to turn right : Truyện tranh. - H. 

: Lao Động,2021. - (Ehon thực phẩm tâm hồn cho bé). - 32tr , 24cm     
 895.93    / PM : MM.014476 
 
233. Gấu xám ơi, chúng mình cùng chơi nhé!  = Brown bear, let's play 

together!. - H. : Lao Động,2021. - (Ehon thực phẩm tâm hồn cho bé). - 32tr 
, 24cm     

 895.93    / PM : MM.014477 
 
234. Thỏ có thể làm được thôi!  = Rabbit can do it!. - H. : Lao Động,2021. - 

(Ehon thực phẩm tâm hồn cho bé). - 32tr , 24cm     
 895.93    / PM : MM.014467 
 
235.  ROSE UY. Những bài học thú vị về lịch sử và địa lý  / Rose Uy. - H. : 

Phụ Nữ Việt Nam,2021. - (Tớ muốn biết tuốt). - 95tr , 27cm     
 909    / PM : MM.014574 
 

 


